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	THÔNG BÁO SỐ 2
Về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường dành cho Tổng phụ trách đội các trường Trung học cơ sở.


Căn cứ công văn số 2073/GDĐT-CTTT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các đơn vị tham gia chương trình Tập huấn văn hóa ẩm thực thông qua bữa ăn học đường như sau:
1. Đợt 1 - Khối phòng GD&ĐT Quận/Huyện: 1,3,4,5,6,8,10, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Tân Bình:
· Đối tượng gồm: TLTN phòng GD&ĐT, Tổng phụ trách đội các trường THCS.
· Thời gian: Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019
+ 6g00: Tập trung điểm danh
+ 6g30: Xuất phát, khởi hành tới nhà máy Ajinomoto Long Thành.
· Địa điểm tập trung, danh sách phân xe: (Phụ lục 1 - đính kèm).
1. Đợt 2 - Khối phòng GD&ĐT Quận/Huyện: 2,9,12,Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Thạnh:
· Đối tượng gồm: TLTN phòng GD&ĐT, Tổng phụ trách đội các trường THCS.
· Thời gian: Thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2019
+ 6g00: Tập trung điểm danh
+ 6g30: Xuất phát, khởi hành tới nhà máy Ajinomoto Long Thành.
· Địa điểm tập trung, danh sách phân xe: (Phụ lục 2 - đính kèm).
*Lưu ý:  Ban tổ chức có chuẩn bị ăn trưa.

Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận thường trực: Bà Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo; ĐT: 0908.626.798. Bộ phận hỗ trợ: Ông Đinh Đình Hiếu – Phòng Quan hệ cộng đồng công ty Ajinomoto; ĐT: 0913199419.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng lịch trình./.
	
Nơi nhận:
· BGĐ Sở GD&ĐT;
· Công ty Ajinomoto VN;
· Phòng GD&ĐT Quận/huyện ;
· Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
· Lưu VP, CTTT.
	TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG



Trần Nguyên Thục




PHỤ LỤC 1: ĐỢT 1 - GỒM 3 XE:

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN VĂN HÓA BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG VÀ THAM QUAN NHÀ MÁY AJINOMOTO LONG THÀNH
NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 19/07/2019 - (XE 1 19-7-2019) 
Địa điểm tập trung xe đón: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - số 02 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4
Trưởng xe: Nguyễn Anh Tuấn, TLTN phòng GD&ĐT Nhà Bè (0979.778481)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Lê Long Hậu
	TLTN
	353756600
	P.GD&ĐT
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	2
	Trương Hoài Linh
	TPT
	982849190
	Trường THCS An Thới Đông
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	3
	Kiều Đình Đức
	TPT
	908743014
	Trường THCS Cần Thạnh
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	4
	Nguyễn Văn Oanh
	TPT
	987618240
	Trường THCS Doi Lầu
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	5
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	TPT
	909669766
	Trường THCS Long Hòa
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	6
	Dương Hoài Bảo
	TPT
	909125116
	Trường THCS Lý Nhơn
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	7
	Nguyễn Thànhh Như
	TPT
	375624164
	Trường THCS Bình Khánh
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	8
	Nguyễn Văn Tuấn
	TPT
	976607890
	Trường THCS Tam Thôn Hiệp
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	9
	Bùi Thị Mỹ Hoàng
	Giáo viên
	0908743300
	Trường THCS Cần Thạnh
	P.GD&ĐT CẦN GIỜ 

	10
	Nguyễn Thị Kim Trang
	TPT
	0903016996
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	11
	Phạm Anh Tú
	TPT
	981121412
	Lê Văn Hưu
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	12
	Lê Văn Tươi
	TPT
	0933 581.906
	Hiệp Phước
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	13
	Nguyễn Chí Nghĩa
	TPT
	0986260059
	Hai Bà Trưng
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	14
	Nguyễn Thị Thúy
	TPT
	0378641848
	Phước Lộc
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	15
	Nguyễn Tấn Phong
	TPT
	0777155521
	Nguyễn Văn Qùy
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	16
	Nguyễn Quốc Thịnh
	TPT
	0969013153
	Lê Thành Công
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	17
	Lương Đức Mỹ
	TPT
	0344006868
	Nguyễn Thị Hương
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	18
	Nguyễn Anh Tuấn
	TLTN
	0979.778481
	Phòng GD&ĐT
	P.GD&ĐT NHÀ BÈ 

	19
	Võ Thanh Tùng
	TLTN
	0903091809
	Phòng GD&ĐT
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	20
	Trần Thị Anh Thư
	TPT
	093.880.2105
	THCS Vân Đồn
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	21
	Võ Hoàng Anh
	TPT
	0938.109915
	THCS Tăng Bạt Hổ A
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	22
	Nguyễn Thị  Mỹ Nhân
	TPT
	0908411801
	THCS Khánh Hội A
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	23
	Đặng Hải Thọ
	TPT
	0909513788
	THCS Nguyễn Huệ
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	24
	Trần Tần Vũ
	TPT
	0779700200
	THCS Chi Lăng
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	25
	Võ Thành Trung
	GV
	0906975671
	THCS Quang Trung
	P.GD&ĐT QUẬN 4

	26
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	TLTN 
	0908865555
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	27
	Trần Thị Tuyết Mai
	TPT
	0797547876
	THCS Chu Văn An
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	28
	Ngô Trần Ninh Giang
	TPT
	0767835848
	THCS Đồng Khởi
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	29
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	TPT
	0794507533
	THCS Đức Trí
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	30
	Trương Thị Ngọc Tường
	TPT
	382161299
	THCS Huỳnh Khương Ninh
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	31
	Châu Ngọc Lan
	NVYT
	0903387029
	THCS Minh Đức
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	32
	Trịnh Thị Dung
	NVYT
	0932113086
	THCS Nguyễn Du
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	33
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	TPT
	0963856807
	THCS Trần Văn Ơn
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	34
	Trang Ngọc Bích
	TPT
	0908880063
	THCS Văn Lang
	P.GD&ĐT QUẬN 1 

	35
	Lê Trần Kiều Hoa
	TPT
	908069032
	THCS Võ Trường Toản
	P.GD&ĐT QUẬN 1 





NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 19/07/2019 - (XE 2) 
Địa điểm tập trung xe đón: Trường Lê Văn Luông, 489B/6 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
Trưởng xe: Anh Lê Văn Dương – TLTN phòng GD&ĐT Bình Chánh (0903911789)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Lê Văn Dương
	TLTN
	0903911789
	P.GD&ĐT
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	2
	Vũ Thu Lan
	TPT
	0977078010
	THCS Bình Chánh
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	3
	Vũ Phương Anh
	TPT
	0988072148
	THCS Đồng Đen
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	TPT
	0989785583
	THCS Gò Xoài 
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	5
	Phạm Thị Thu Thảo
	TPT
	0935174416
	THCS Hưng Long
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	6
	Nguyễn Trường Vũ
	TPT
	0933814338
	THCS Lê Minh Xuân
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Diệu
	TPT
	0399945450
	THCS Nguyễn Thái Bình
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	8
	Huỳnh Anh Duy
	TPT
	0907784520
	THCS Nguyễn Văn Linh
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	9
	Phạm Hữu Sơn
	TPT
	0973206483
	THCS Phạm Văn Hai
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	10
	Lê Chí Hải
	TPT
	0394133496
	THCS Phong Phú
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	11
	Bành Quốc Dũng
	TPT
	0932673245
	THCS Qui Đức
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	12
	Nguyễn Lê Truyết Lực
	TPT
	0903120180
	Trường THCS Vĩnh Lộc A
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	13
	Huỳnh Thị Bích Thảo
	TPT
	 
	THCS Tân Quý Tây
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	14
	Trần Văn Khang
	TPT
	 
	THCS Vĩnh Lộc B
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	15
	Phạm Thị Hải Yến
	TPT
	 
	THCS Tân Kiên
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	16
	Nguyễn Ngọc Phước
	TPT
	 
	THCS Võ Văn Vân
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	17
	Nguyễn Đăng Khoa
	TPT
	 
	THCS Tân Túc
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	18
	Nguyễn Hồ Thanh Nhàn
	TPT
	 
	THCS Đa Phước
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	19
	Phạm Bùi Tấn Tài 
	TPT
	 
	THCS Tân Nhựt
	P.GD&ĐT Bình Chánh

	20
	Nguyễn Trọng Nhân
	TPT
	0972728430
	THCS Phú Định 
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	21
	Lê Văn Xuân
	TPT
	0917994282
	THCS Bình Tây
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	22
	Đỗ Tiến Dũng
	Chuyên viên
	0'0902982468
	Phòng GDĐT Q6
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	23
	Võ Thành Đạt
	TPT
	0784203567
	THCS Văn Thân
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	24
	Nguyễn Quốc Bảo
	TPT
	0903041591
	THCS Hoàng Lê Kha
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	25
	Nguyễn Khánh Vinh
	TPT
	0767105311
	THCS Nguyễn Đức Cảnh
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	26
	Võ Ngọc Hoa
	TPT
	0907601185
	THCS Nguyễn Văn Luông
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	27
	Đoàn Trương Vĩnh Phú
	BTCĐ
	0372200638
	THCS Đoàn Kết
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	28
	Trần Minh Vũ
	TPT
	0833220616
	THCS Hậu Giang
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	29
	Trần Thị Minh Trang
	TPT
	0937202291
	THCS Phạm Đình Hổ
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	30
	Nguyễn Trọng Nhân
	TPT
	0972728430
	THCS Phú Định 
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	31
	Lê Văn Xuân
	TPT
	0917994282
	THCS Bình Tây
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	32
	Nguyễn Văn Tuyên
	TPT
	989024806
	THCS Lam Sơn
	P.GD&ĐT QUẬN 6

	33
	Đỗ Thị Thu
	TPT
	'0973254283
	THCS Nguyễn Trãi
	P.GD&ĐT Bình Tân

	34
	Nguyễn Phát
	TPT
	0973145235
	THCS Tân Tạo
	P.GD&ĐT Bình Tân

	35
	Hồ Minh Hoàng
	TPT
	0906.738.735
	THCS Tân Tạo A
	P.GD&ĐT Bình Tân

	36
	Bùi Thị Cẩm Hằng
	TPT
	0907727136
	THCS Bình Trị Đông A
	P.GD&ĐT Bình Tân

	37
	Nguyễn Minh Sáng
	TPT
	0938905715
	THCS Bình Trị Đông
	P.GD&ĐT Bình Tân

	38
	Nguyễn Thị Quý
	TPT
	0388540759
	THCS Lê Tấn Bê
	P.GD&ĐT Bình Tân

	39
	Trần Thị Thúy Nga
	TPT
	0585941699
	THCS Bình Tân
	P.GD&ĐT Bình Tân

	40
	Trần Nhật Minh
	TPT
	0938496820
	THCS An Lạc
	P.GD&ĐT Bình Tân

	41
	Nguyễn Thùy Linh
	TPT
	0983028754
	THCS Bình Hưng Hòa
	P.GD&ĐT Bình Tân

	42
	Bùi Ánh Tuyết
	TPT
	0979911811
	THCS Huỳnh Văn Nghệ
	P.GD&ĐT Bình Tân

	43
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	TPT
	0969187836
	THCS Lý Thường Kiệt
	P.GD&ĐT Bình Tân

	44
	Lê Thị Ngọc Khánh
	TPT
	0798668512
	THCS Hồ Văn Long
	P.GD&ĐT Bình Tân

	45
	Võ Anh Đại
	TPT
	
	THCS Trần Quốc Toản
	P.GD&ĐT Bình Tân







NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 19/07/2019 - (XE 3) 
Địa điểm tập trung xe đón: Trường THCS Trần Phú, 82 Cửu Long, Phường 15, Quận 10
Trưởng xe: Chị Đinh Thị Kim – TLTN phòng GD&ĐT Quận 10 (0356158515)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Trần Minh Hiếu
	TPT
	0392310885
	THCS Âu Lạc
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	2
	Phạm Như Quỳnh
	TPT
	0979063672
	THCS Ngô Sĩ Liên
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	3
	Nguyễn Thị Phương 
	TPT
	0353484836
	THCS Trần Văn Đang
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	4
	Dương Khải Hưng
	TPT
	0813451411
	THCS Nguyễn Gia Thiều
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	5
	Hồ Đình Thạch 
	TPT
	0377079418
	THCS Tân Bình
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	6
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	TPT
	0966073949
	THCS Quang Trung
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	7
	Đinh Tiến Hưng
	TPT
	0914634694
	THCS Lý Thường Kiệt
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	8
	Tô Thanh Hùng
	TPT
	0349767287
	THCS Phạm Ngọc Thạch
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	9
	Đinh Hải Xuyên
	TPT
	0358329990
	THCS Trần Văn Quang
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	10
	Đoàn Thanh Hiếu Nghĩa
	TPT
	0908908814
	THCS Võ Văn Tần
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	11
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	TPT
	0975356498
	THCS Trường Chinh
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	12
	Nguyễn Trần Ngọc Anh
	TPT
	0898451745
	THCS Ngô Quyền
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	13
	Phạm Thị Thủy
	TPT
	0378120151
	THCS Hoàng Hoa Thám
	P.GD&ĐT Tân Bình  

	14
	Đinh Thị Kim
	TLTN
	356158515
	P.GD&ĐT
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	15
	Nguyễn Trọng Chánh
	TPT
	901247869
	THCS Lạc Hồng
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	16
	Cao Xuân Thi Thiên
	TPT
	909107906
	THCS Nguyễn Tri Phương
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	17
	Huỳnh Quốc Việt
	TPT
	922020277
	THCS Nguyễn Văn Tố
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	18
	Dương Văn Hoàng
	TPT
	907479701
	THCS Hoàng Văn Thụ
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	19
	Phạm Hồ Hạnh Duyên
	TPT
	909161321
	THCS Cách Mạng Tháng Tám
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	20
	Trần Thị Bạch Linh
	TPT
	983341410
	THCS Trần Phú
	P.GD&ĐT QUẬN 10 

	21
	Võ Thị Yến Nhi
	P.TLTN
	0972.289.400
	THPT Lê Quý Đôn
	Quận 3

	22
	Phạm Thúy Phượng
	CV
	0933615603
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	QUẬN 8 

	23
	Nguyễn Hữu Thao
	TPT
	0987802926
	THCS Dương Bá Trạc
	QUẬN 8 

	24
	Đinh Thị Thành
	TPT
	0946216833
	THCS Khánh Bình
	QUẬN 8 

	25
	Phạm Quốc Vương
	TPT
	0938251417
	THCS Chánh Hưng
	QUẬN 8 

	26
	Nguyễn Lê Kiều Diễm
	TPT
	0988282766
	THCS Sương Nguyệt Anh
	QUẬN 8 

	27
	Nguyễn Thị Kim Tiền  
	TPT
	0352666694
	THCS Phan Đăng Lưu
	QUẬN 8 

	28
	Ninh Thị Huyền
	TPT
	0983308925
	THCS Bình An
	QUẬN 8 

	29
	Nguyễn Trần Như Quỳnh
	TPT
	0394072991
	THCS Trần Danh Ninh
	QUẬN 8 

	30
	Hoàng Thị Xuân
	TPT
	0965469889
	THCS Lý Thánh Tông
	QUẬN 8 

	31
	Hồ Văn Đây
	TPT
	0772620308
	THCS Tùng Thiện Vương
	QUẬN 8 

	32
	Nguyễn Vũ Hoàng Nhân
	TPT
	0908518004
	THCS Lê Lai
	QUẬN 8 

	33
	Nguyễn Tuấn Minh
	TPT
	0932057521
	THCS Bình Đông
	QUẬN 8 

	34
	Phạm Hồng Cúc
	TPT
	0967379947
	THCS Phú Lợi
	QUẬN 8 

	35
	Trương Thụy Thanh Tuyết
	TPT
	 
	Thăng Long
	P.GD&ĐT Quận 3

	36
	Đỗ Thúy Hằng
	TPT
	 
	Colette
	P.GD&ĐT Quận 3

	37
	Hà Nam Khánh Giao
	TPT
	 
	Lê Quý Đôn
	P.GD&ĐT Quận 3

	38
	Võ Minh Lợi
	TPT
	 
	Đoàn Thị Điểm
	P.GD&ĐT Quận 3

	39
	Hoàng Quốc Dân
	TPT
	 
	Bạch Đằng
	P.GD&ĐT Quận 3

	40
	Trần Quang Tuấn
	TPT
	 
	THCS Lê Lợi
	P.GD&ĐT Quận 3

	41
	Đào Đại Dương
	TPT
	 
	THCS Kim Đồng
	P.GD&ĐT QUẬN 5 

	42
	Quan Quốc Minh
	TPT
	 
	THCS Mạch Kiếm Hùng
	P.GD&ĐT QUẬN 5 

	43
	Trần Huy Hiệp
	TPT
	 
	THCS Trần Bội Cơ
	P.GD&ĐT QUẬN 5 

	44
	Thái Kim Toàn
	TPT
	 
	THCS Ba Đình
	P.GD&ĐT QUẬN 5 

	45
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	TPT
	 
	THTH Sài Gòn
	P.GD&ĐT QUẬN 5 













PHỤ LỤC 2: ĐỢT 2 - GỒM 3 XE:

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN VĂN HÓA BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG VÀ THAM QUAN NHÀ MÁY AJINOMOTO LONG THÀNH
NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 26/07/2019 - (XE 1) 
Địa điểm tập trung xe đón: Trường THCS Trần Quốc Toản, 381 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9
Trưởng xe: Chị Nguyễn Thị Tú Ni – TLTN phòng GD&ĐT Quận 2 (0939150446)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Trần Thị Kim Nhung
	TPT
	0977980892
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	QUẬN 2 

	2
	Phạm Văn Sơn
	TPT
	0366039899
	THCS Nguyễn Thị Định
	QUẬN 2 

	3
	Nguyễn Thị Hoài
	TPT
	0965160192
	THCS Cát Lái
	QUẬN 2 

	4
	Bùi Thị Lê
	TPT
	0825694646
	THCS Lương Định Của
	QUẬN 2 

	5
	Đỗ Thị Thanh Hường
	TPT
	0366800895
	THCS An Phú
	QUẬN 2 

	6
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	TPT
	0985136403
	THCS Giồng Ông Tố
	QUẬN 2 

	7
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	TPT
	0868865959
	THCS Trần Quốc Toản
	QUẬN 2 

	8
	Huỳnh Ngọc Huy
	TPT
	0938.237.552
	THCS Bình An
	QUẬN 2 

	9
	Trần Thị Kim Cúc
	TPT
	0344061112
	THCS Thạnh Mỹ Lợi
	QUẬN 2 

	10
	Nguyễn Thị Tú Ni
	CV
	0939150446
	Phòng GD&ĐT
	QUẬN 2 

	11
	Hà Quốc Kiệt
	 
	 
	Hoa Lư
	QUẬN 9  

	12
	Trần Thị Trúc Mai
	 
	 
	Trần Quốc Toản
	QUẬN 9  

	13
	Bùi Minh Khoa
	 
	 
	Long Trường
	QUẬN 9  

	14
	Đào Thị Thanh Tuyến
	 
	 
	Trường Thạnh
	QUẬN 9  

	15
	Phạm Thị Mai Loan
	 
	 
	Hưng Bình
	QUẬN 9  

	16
	Trần Khánh Huyền
	 
	 
	Long Bình
	QUẬN 9  

	17
	Hoàng Quang Tỵ
	 
	 
	Đặng Tấn Tài
	QUẬN 9  

	18
	Kiều Thị Thơ
	 
	 
	Tăng Nhơn Phú B
	QUẬN 9  

	19
	Lại Đức Ngọc
	 
	 
	Phú Hữu
	QUẬN 9  

	20
	Đoàn Võ Thiên Duyên
	 
	 
	Phước Bình
	QUẬN 9  

	21
	Đặng Đình Đàn
	 
	 
	Ngô Thời Nhiệm
	QUẬN 9  

	22
	Lê Thị Huyền
	 
	 
	Long Phước
	QUẬN 9  

	23
	Vũ Hoàng Diễm Quỳnh
	 
	 
	Tân Phú
	QUẬN 9  

	24
	Bach Thị Cẩm Vân 
	CV
	 
	Phòng GD&ĐT
	THỦ ĐỨC 

	25
	Lương Kiều Lệ Thanh 
	TPT
	 
	THCS Thái Văn Lung
	THỦ ĐỨC 

	26
	Nguyễn Thùy Tâm 
	TPT
	 
	THCS Bình Chiểu
	THỦ ĐỨC 

	27
	Huỳnh Thị Bích Trâm
	TPT
	0902510504
	Lam Sơn
	Bình Thạnh

	28
	Nguyễn Ngô Quốc Cường
	TPT
	0908426109
	Hà Huy Tập
	Bình Thạnh

	29
	Nguyễn Bá Hưng
	TPT
	0339897176
	Trương Công Định
	Bình Thạnh

	30
	Trần Thị kim Thanh
	TPT
	 
	Yên Thế
	Bình Thạnh

	31
	Giang Thị Thu Hà
	TPT
	0377657436
	Nguyễn Văn Bé
	Bình Thạnh

	32
	Tăng Thị Hòa
	TPT
	 
	Rạng Đông
	Bình Thạnh

	33
	Nguyễn Thị Thu
	TPT
	 
	Bình Lợi Trung
	Bình Thạnh

	34
	Đinh Hữu Tương
	TPT
	 
	THCS Điện Biên
	Bình Thạnh

	35
	Nguyễn Nhật Trường Duy
	TPT
	 
	THCS Phú Mỹ
	Bình Thạnh

	36
	Thái Thị Thanh Tuyền
	TPT
	 
	THCS Cửu Long
	Bình Thạnh

	37
	Lê Thị Ngọc ánh
	TPT
	0349826101
	THCS Đống Đa
	Bình Thạnh

	38
	Trần Bình Tặng
	TPT
	0908259757
	Lê Văn Tám
	Bình Thạnh

	39
	Đinh Phan Xích Long
	TPT
	0704419189
	THCS Thanh Đa
	Bình Thạnh

	40
	Trương Hàm Uyên
	TPT
	 
	THCS Cù Chính Lan
	Bình Thạnh

	41
	Nguyễn Thị Thanh Hiệp
	TPT
	 
	Bình Quới Tây
	Bình Thạnh

	42
	Huỳnh Thị Kim Thoa
	TLTN
	 
	Phòng GD&ĐT
	Bình Thạnh




NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 26/07/2019 - (XE 2) 
Địa điểm tập trung xe đón: Trường THCS Ngô Tất Tố, số 17 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, 
Quận Phú Nhuận
Trưởng xe: Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền – TLTN phòng GD&ĐT Phú Nhuận (0908668595)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Trần Công Trung
	Chuyên viên 
	0907100050
	P.GD&ĐT
	TÂN PHÚ

	2
	Hồ Trung Hiếu
	TPT
	0909395563
	THCS Đồng Khởi
	TÂN PHÚ

	3
	Nguyễn Tấn Điệp
	TPT
	0935861279
	THCS Lê Anh Xân
	TÂN PHÚ

	4
	Trương Minh Đăng
	TPT
	0907539259
	THCS Trần Quang Khải
	TÂN PHÚ

	5
	Hồ Hoàn Việt
	TPT
	0762802767
	THCS Nguyễn Huệ
	TÂN PHÚ

	6
	Trần Thị Lê
	TPT
	0349816700
	THCS Đặng Trần Côn
	TÂN PHÚ

	7
	Mai Thị Thủy Tiên
	TPT
	0901334096
	THCS Hoàng Diệu
	TÂN PHÚ

	8
	Nguyễn Đăng Minh
	TPT
	0333585435
	THCS Tôn Thất Tùng
	TÂN PHÚ

	9
	Huỳnh Kim Ngân
	TPT
	0933761200
	THCS Phan Bội Châu
	TÂN PHÚ

	10
	Trần Thanh Ngọc
	TLTN
	0902227828
	THCS-THPT Trí Đức CS1
	TÂN PHÚ

	11
	Ngô Thị Cẩm Thúy 
	TLTN
	0934079019
	THCS - THPT Trí Đức CS3
	TÂN PHÚ

	12
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	TLTN
	0387276415
	THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng
	TÂN PHÚ

	13
	Lý Bảo Trân
	Chuyên viên 
	0903381300
	Phòng GD&ĐT
	GÒ VẤP 

	14
	Đoàn Thị Trang
	TPT
	0987131912
	THCS An Nhơn
	GÒ VẤP 

	15
	Đào Thị Thu Hằng
	TPT
	0963704191
	THCS Gò Vấp
	GÒ VẤP 

	16
	Nguyễn Thị Loan
	TPT
	0335215287
	THCS Huỳnh Văn Nghệ
	GÒ VẤP 

	17
	Trần Văn Thể
	TPT
	0976108772
	THCS Lý Tự Trọng
	GÒ VẤP 

	18
	Lê Dũng Thành Liêm
	TPT
	0909170689
	THCS Nguyễn Trãi
	GÒ VẤP 

	19
	Nguyễn Viết Hưng
	TPT
	0358572381
	THCS Nguyễn Văn Nghi
	GÒ VẤP 

	20
	Đinh Thị Lan Anh
	TPT
	0985283251
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	GÒ VẤP 

	21
	Nguyễn Vũ Hà
	TPT
	0947494457
	THCS Phạm Văn Chiêu
	GÒ VẤP 

	22
	Nguyễn Thạch Tâm
	TPT
	0972512885
	THCS Phan Tây Hồ
	GÒ VẤP 

	23
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Chuyên viên 
	0986608595
	Phòng GD & ĐT
	PHÚ NHUẬN  

	24
	Nguyễn Trọng Tùng
	TPT
	0328785898
	Châu Văn Liêm
	PHÚ NHUẬN  

	25
	Dương Thị Hồng Liên
	TPT
	0784216111
	Cầu Kiệu
	PHÚ NHUẬN  

	26
	Trịnh Thị Phượng
	TPT
	0905517008
	Đào Duy Anh
	PHÚ NHUẬN  

	27
	Nguyễn Lê Thị Đông Vy
	TPT
	0916490954
	Trần Huy Liệu
	PHÚ NHUẬN  

	28
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	TPT
	0908579093
	Độc Lập
	PHÚ NHUẬN  

	29
	Trần Văn Học
	TPT
	0342648645
	Ngô Tất Tố
	PHÚ NHUẬN  

	30
	Nguyễn Duy Anh
	Chuyên viên 
	0902909606
	Phòng GD&ĐT
	QUẬN 11 

	31
	Lê Hồng Anh
	TPT
	0983830926
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng
	QUẬN 11 

	32
	Nguyễn Mai Khanh
	TPT
	0909105745
	Trường THCS Chu Văn An
	QUẬN 11 

	33
	Đàm Hà
	TPT
	0588001003
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
	QUẬN 11 

	34
	Huỳnh Thiện Nhân
	TPT
	0339770024
	Trường THCS Lữ Gia
	QUẬN 11 

	35
	Phan Thanh Tấn
	TPT
	096167794
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	QUẬN 11 

	36
	Võ Khắc Như Thủy
	TPT
	0909354484
	Trường THCS Phú Thọ
	QUẬN 11 

	37
	Trần Anh Khoa 
	TPT
	0764415702
	Trường THCS Hậu Giang 
	QUẬN 11 

	38
	Đoàn Thị Minh Châu
	TPT
	0339770024
	Trường THCS Lê Anh Xuân
	QUẬN 11 

	39
	Lâm Thị Kiều Oanh
	TPT
	0902455892
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	QUẬN 11 

	40
	Nguyễn Văn Hùng
	TPT
	0975009064
	THCS Nguyễn Huệ
	Quận 12

	41
	Đặng Thái Dương
	TPT
	0905167632
	THCS Nguyễn Hiền
	Quận 12

	42
	Nguyễn Quốc Khánh
	TPT
	0349826280
	THCS Nguyễn Trung Trực
	Quận 12

	43
	Nguyễn Văn Nam
	TPT
	0968963987
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Quận 12

	44
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	TPT
	0859777401
	THCS An Phú Đông
	Quận 12

	45
	Phạm Thùy Liêm
	Chuyên viên 
	0986222503
	Phòng GD&ĐT Q12
	Quận 12







NGÀY THAM DỰ: Thứ sáu, ngày 26/07/2019 - (XE 3) 
Địa điểm tập trung xe đón: Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, 402 đường Tô Ký, Ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.
Trưởng xe: Anh Lê Quốc Em – TPT phòng GD&ĐT Hóc Môn (0924271214)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại
	Đơn vị
	Quận/huyện

	1
	Đỗ Thị Kim Thuy
	TPT
	0946769908
	THCS Nguyễn Hồng Đào
	Huyện Hóc Môn

	2
	Nguyễn Hùng Cường
	TPT
	0356159662
	THCS Tam Đông 1
	Huyện Hóc Môn

	3
	Lê Quốc Em
	TPT
	0924271214
	THCS Xuân Thới Thượng 
	Huyện Hóc Môn

	4
	Lê Huỳnh Liên Hoa 
	TPT
	0367475954
	THCS Đặng Công Bỉnh
	Huyện Hóc Môn

	5
	Trần Hưng Đường
	TPT
	0902420490
	THCS Thị Trấn
	Huyện Hóc Môn

	6
	Lê Minh Khang
	TPT
	0979601080
	THCS Đông Thạnh
	Huyện Hóc Môn

	7
	Lê Quốc Anh
	TPT
	0927548687
	Trung Mỹ Tây 1
	Huyện Hóc Môn

	8
	Phạm Hữu Lộc
	TPT
	0932065551
	Phan Công Hớn
	Huyện Hóc Môn

	9
	Đỗ Hữu Ái
	TPT
	0926037680
	Tô Ký
	Huyện Hóc Môn

	10
	Phan Thị Anh Thư
	TPT
	0396692536
	Lý Chính Thắng 1
	Huyện Hóc Môn

	11
	Lê Nguyễn Linh Sơn
	TPT
	0902694621
	Nguyễn An Khương
	Huyện Hóc Môn

	12
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	TPT
	0386209910
	Đỗ Văn Dậy
	Huyện Hóc Môn

	13
	Nguyễn Tâm Thuyền
	TPT
	0987481094
	THCS Tân Phú Trung
	Huyện Củ Chi

	14
	Phạm Thị Hà
	TPT
	0979255260
	THCS Tân Thông Hội
	Huyện Củ Chi

	15
	Mai Thị Kim Thanh
	TPT
	0906652020
	THCS Tân Tiến
	Huyện Củ Chi

	16
	Nguyễn Thị Hà
	TPT
	0349847599
	THCS Thị Trấn
	Huyện Củ Chi

	14
	Trần Đức Toàn
	TPT
	0937984879
	THCS Thị Trấn 2
	Huyện Củ Chi

	18
	Nguyễn Thành Lâm
	TPT
	0976628857
	THCS Phước Vĩnh An
	Huyện Củ Chi

	19
	Hà Thị Hoài
	TPT
	0349636736
	THCS Phước Hiệp
	Huyện Củ Chi

	20
	Huỳnh Long Trọng
	TPT
	0938792382
	THCS Phước Thạnh
	Huyện Củ Chi

	21
	Nguyễn Than  Lin
	TPT
	0397377594
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Huyện Củ Chi

	22
	Văn Thị Mỹ Duyên
	TPT
	0989926467
	THCS Trung Lập Hạ
	Huyện Củ Chi

	23
	Đinh Quốc Thắng
	TPT
	0974649971
	THCS Trung Lập
	Huyện Củ Chi

	24
	Phạm Thanh Phong
	TPT
	0359179886
	THCS An Nhơn Tây
	Huyện Củ Chi

	25
	Nguyễn Thanh Bình
	TPT
	0963232784
	THCS An Phú
	Huyện Củ Chi

	26
	Nguyễn Thùy Trang
	TPT
	0987098515
	THCS Nhuận Đức
	Huyện Củ Chi

	27
	Nguyễn Hoàn Tam
	TPT
	0396524579
	THCS Phạm Văn Cội
	Huyện Củ Chi

	28
	Võ Thị Thanh Dung
	TPT
	0377671444
	THCS Phú Hòa Đông
	Huyện Củ Chi

	29
	Nguyễn Bá Hòa
	TPT
	0382484588
	THCS Tân Thạnh Đông
	Huyện Củ Chi

	30
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	TPT
	0364662229
	THCS Bình Hòa
	Huyện Củ Chi

	31
	Nguyễn Thị Diệu Liên
	TPT
	0973178902
	THCS Phú Mỹ Hưng
	Huyện Củ Chi

	32
	Hoa Tuyết Nhi
	TPT
	0364580996
	THCS Hòa Phú
	Huyện Củ Chi

	33
	Lâm Thị Cẩm Tiên
	TPT
	0988321230
	THCS Tân An Hội
	Huyện Củ Chi

	34
	Hoàng Thị Hằng
	TPT
	0367237234
	THCS Tân Thạnh Tây
	Huyện Củ Chi

	35
	Hồ Vi
	TPT
	0906222314
	THCS Trung An
	Huyện Củ Chi

	36
	Trần Thị Ngọc Mai
	TPT
	0906707379
	TH-THCS Tân Trung
	Huyện Củ Chi

	37
	Nguyễn Bá Lĩnh
	CV
	0909753803
	Phòng GDĐT
	Huyện Củ Chi

	38
	Nguyễn Văn Hoàng
	TPT
	0797119233
	THCS Trần Quang Khải
	Quận 12

	39
	Nguyễn Trần Lâm
	TPT
	0915671426
	THCS Phan Bội Châu
	Quận 12

	40
	Phạm Ngọc Trọng
	TPT
	0393882408
	THCS Nguyễn An Ninh
	Quận 12

	41
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	TPT
	0979824261
	THCS Hà Huy Tập
	Quận 12

	42
	Dương Thị Hương
	TPT
	0376600884
	THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	Quận 12

	43
	Trần Mạnh Huấn
	TPT
	0947687333
	THCS Lương Thế Vinh
	Quận 12

	44
	Lê Ngọc Ánh Dương
	TPT
	0366319782
	THCS Trần Hưng Đạo
	Quận 12

	45
	Hồ Tiến Dũng
	TPT
	0968420359
	THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
	Quận 12



BAN TỔ CHỨC











